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ĐỀ CHÍNH THỨC
)ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4	
	TRƯỜNG THCS TĂNG BẠT HỔ	

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: VẬT LÍ 9
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)
[bookmark: _Hlk132055838]Câu 1: (2,0 điểm)
a) Phát biểu định luật Ohm, ghi rõ công thức , tên gọi, đơn vị các đại lượng ?
b) Áp dụng: Mắc một bóng đèn có điện trở 100 Ω vào nguồn điện có hiệu điện thế 12 V thì cường độ dòng điện qua đèn là bao nhiêu ampe?   
Câu 2: (3,0 điểm)
 Đoạn mạch AB gồm hai điện trở R1 = 10 Ω nối tiếp điện trở R2 = 50 Ω. Đặt hiệu điện thế không đổi U = 48 V giữa hai đầu đoạn mạch AB.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.
b) Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. 
c) Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB và nhiệt năng tỏa ra trên đoạn mạch AB trong 45 phút.
Câu 3: ( 2,0 điểm ) Một biến trở con chạy có ghi (60  - 2 A)
a) Nêu ý nghĩa số ghi trên biến trở. 
b) Dây quấn biến trở bằng Nikêlin có điện trở suất bằng 0,4.10-6 m, có tiết diện 0,2 mm2. Tính chiều dài dây quấn biến trở.  
Câu 4: (2,0 điểm)
a)  Em hãy cho biết, khi bóng đèn hoạt động thì điện năng tiêu thụ của đèn được chuyển hóa thành dạng năng lượng có ích nào? Vô ích nào?
b) Khi hoạt động thì máy khoan điện đã chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng nào? Dụng cụ đo điện năng tiêu thụ có tên gọi là gì?
Câu 5: (1,0 điểm)
a) Nam châm có nhiều ứng dụng trong đời sống. Với tính chất của một nam châm, người ta có nhiều thủ thuật rất có ích như dùng nam châm để hút lấy những chiếc đinh sắt bị rơi xuống sàn. Em hãy nêu một thủ thuật đã làm khi có sử dụng nam châm.
b) Trên thực tế nam châm là một phần không thể thiếu trong những thiết bị dùng điện. Em hãy nêu một dụng cụ hay một thiết bị điện có sử dụng nam châm.

-Hết-


LÝ 9
a) Đáp án - Biểu điểm môn LÝ 9
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a) Phát biểu đúng định luật và ghi đúng công thức, tên gọi, đơn vị các đại lượng.
b) Cường độ dòng điện qua bóng đèn là 
	1,0 điểm

1,0 điểm

	2
	a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là

b) Cường độ dòng điện qua mạch chính

Vì hai điện trở mắc nối tiếp nên  
Hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở


c) Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là

Nhiệt năng tỏa ra trên đoạn mạch AB trong thời gian 45 phút

	1,0 điểm


0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

	3
	a) 60 Ω là điện trở tối đa mà ta có thể điều chỉnh được, 2 A là dòng điện tối đa chạy qua biến trở.
b) Chiều dài dây quấn biến trở là

	1,0 điểm



1,0 điểm

	4
	a) Khi bóng đèn hoạt động thì điện năng tiêu thụ chuyển hóa sang quang năng là có ích và nhiệt năng là hao phí.
b) Khi máy khoan điện hoạt động thì điện năng chuyển hóa sang cơ năng và nhiệt năng. Dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện.
	1,0 điểm


1,0 điểm

	5
	+ Nêu được một thủ thuật đã làm khi sử dụng nam châm (ví dụ như sử dụng nam châm để treo tranh lên bảng từ...)
+ Nam châm có trong loa của tivi.

	0,5 điểm

0,5 điểm










b) MA TRẬN + BẢN ĐẶC TẢ + ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – CHÍNH THỨC + ĐÁP ÁN – THCS TĂNG BẠT HỔ
a) Ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra học kì 1, khi kết thúc nội dung chủ đề 15 Từ trường.
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: tự luận
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 40% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 0% Vận dụng cao.
- Tự luận:  10,0 điểm (Nhận biết: 4 điểm, Thông hiểu:4  điểm; Vận dụng: 2 điểm; Vận dụng cao: 0 điểm) 
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu 
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Điện trở của dây dẫn.Định luật OHM
(2 tiết)
	 1
(1,0)
	
	1
(1,0)
	
	
	
	
	
	2
	
	2,0

	Đoạn mạch nối tiếp – Đoạn mạch song song.
(2 tiết)
	1
(1,0)
	
	1
(1,0)
	
	
	
	
	
	2
	
	2,0

	Các yếu tố ảnh hưởng điện trở dây dẫn.
(2 tiết)
	
	
	
	
	 1
(1,0)
	
	
	
	1
	
	1,0

	Biến trở
(2 tiết)
	1
(1,0)
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1,0

	Công và công suất của dòng điện
(2 tiết)
	1
(0,5)
	
	2
(2,0)
	
	
	
	
	
	3
	
	2,5

	Công và công suất của điện trở
(2 tiết)
	1
(0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,5

	Tác dụng từ của nam châm- của dòng điện
(1 tiết)
	
	
	
	
	2
(1,0)
	
	
	
	2
	
	1,0

	Số câu 
	5
	0
	4
	0
	3
	0
	0
	0
	12
	0
	10,00

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	4,0 điểm
	2,0 điểm
	0 điểm
	10 điểm
	10 điểm



c) Bản đặc tả
	
Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt

	
	
	

	Điện trở của dây dẫn.Định luật OHM
(2 tiết)
	Nhận biết
	 Điện trở của mỗi dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn.

 Một dây dẫn được mắc vào mạch điện. U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây, I là cường độ dòng điện chạy qua dây. Trị số  là không đổi đối với mỗi dây dẫn và được gọi là điện trở của dây dẫn đó.
 Đơn vị đo điện trở là ôm, kí hiệu là Ω. 
     1 kΩ  (kilô ôm) = 1 000 Ω	
     1 MΩ  (mêga ôm) = 1 000 000 Ω

	
	Thông hiểu
	 Định luật Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

 Hệ thức của định luật Ôm: , trong đó I là cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn, đo bằng ampe (A);  U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, đo bằng vôn (V);  R là điện trở của dây dẫn, đo bằng ôm (Ω).


	Đoạn mạch nối tiếp – Đoạn mạch song song.
(2 tiết)
	Nhận biết

	 Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp gồm ba điện trở là Rtđ = R1 + R2 + R3

[bookmark: MTUpdateHome] Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm ba điện trở mắc song song là 

	
	Thông hiểu

	 Sử dụng định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần để tính được:
   - Điện trở tương đương của đoạn.
   - Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch thành phần.
   - Cường độ dòng điện trong mạch chính và cường độ dòng điện qua mỗi đoạn mạch rẽ.


	Các yếu tố ảnh hưởng điện trở dây dẫn.
(2 tiết)
	Vận dụng
	 Nêu và tiến hành được thí nghiệm nghiên cứu sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn theo các bước.
     - Đo điện trở R1, R2, R3 của ba dây dẫn có chiều dài l1 = l, l2 = 2l, l3 = 3l; được làm cùng bằng một vật liệu; có cùng tiết diện. 












    - Lập các tỉ số: ; ; và ; ; .  - So sánh các tỉ số: với ; với  ; với .
    - Rút ra kết luận: Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây

	Biến trở
(2 tiết)
	Nhận biết
	 Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
 Các loại biến trở: biến trở con chạy, biến trở tay quay,...
 Kí hiệu biến trở.



	Công và công suất của dòng điện
(2 tiết)
	Nhận biết
	 Số vôn ghi trên các dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức đặt vào dụng cụ này, nếu vượt quá hiệu điện thế này thì dụng cụ đó có thể bị hỏng.
 Số oát trên mỗi dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó, nghĩa là khi hiệu điện thế đặt vào dụng cụ đó đúng bằng hiệu điện thế định mức thì công suất tiêu thụ của nó bằng công suất định mức.

	
	Thông hiểu
	
 Công thức tính công suất điện:  = U.I, trong đó,

    là công suất của đoạn mạch,
   I là cường độ dòng điện trong mạch,
   U là hiệu điện thế trên hai đầu đoạn mạch.
 Đơn vị công suất là oát (W) 
             1 W = 1 VA
	 1 kW = 1 000 W
	 1 MW = 1 000 000 W  

	Công và công suất của điện trở
(2 tiết)
	Nhận biết
	 Định luật Jun - Len xơ: Nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.
 Hệ thức của định luật Jun - Len xơ: Q = I2.R.t, trong đó,  Q là nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn, đơn vị là Jun (J); I là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, đơn vị là ampe (A);  R là điện trở của dây dẫn, đơn vị Ôm (Ω);  t thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn, đơn vị là giây (s).

	Tác dụng từ của nam châm – của dòng điện
(1 tiết)
	Vận dụng
	Xác định được tên các cực từ của một nam châm vĩnh cửu bằng cách: Đưa một đầu nam châm chưa biết tên cực lại gần cực Nam của thanh nam châm, nếu thấy chúng hút nhau thì đó là cực Bắc của nam châm và đầu còn lại là cực Nam; nếu chúng đẩy nhau thì đó là cực Nam của nam châm và đầu còn lại là cực Bắc.  
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